
11

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXV SỐ 5 - 2018

HIEÄU LÖÏC MOÄT SOÁ LOAÏI VACXIN CUÙM GIA CAÀM SÖÛ DUÏNG TREÂN GAØ 
CHOÁNG LAÏI VIRUS CUÙM A/H5N6 CLADE 2.3.4.4B

Nguyễn Văn Lâm2, Tô Long Thành1, Nguyễn Hoàng Đăng1, Nguyễn Đăng Thọ1 

TÓM TẮT
Để	đánh	giá	hiệu	lực	của	một	số	loại	vacxin	chống	lại	virus	gây	bệnh	cúm	gia	cầm	A/H5N6	cường	

độc	mới	xuất	hiện	tại	Việt	Nam,	thí	nghiệm	đã	được	tiến	hành	trên	gà	với	vacxin	Navet-Vifluvac	sản	
xuất	trong	nước,	vacxin	Re-5	và	vacxin	Re-6	nhập	từ	Trung	Quốc.	Kết	quả	xét	nghiệm	huyết	thanh	
gà	sau	tiêm	phòng	bằng	phương	pháp	HI,	dùng	kháng	nguyên	đồng	chủng	với	kháng	nguyên	trong	
vacxin	cho	thấy:	vacxin	Navet-Vifluvac	kích	thích	gà	tạo	kháng	thể	với	hiệu	giá	4,3log2;	với	vacxin	
Re-5,	hiệu	giá	kháng	thể	là	7,8log2	và	với	vacxin	Re-6,	hiệu	giá	kháng	thể		là	5,3log2.	Sau	khi	công	
cường	độc	bằng	virus	A/H5N6	clade	2.3.4.4B,	đã	thu	được	kết	quả	như	sau:	vacxin	Navet-Vifluvac,	
Re-5	và	Re-6	đều	có	khả	năng	bảo	hộ	70%	đối	với	gà	được	tiêm	phòng.	Gà	của	tất	cả	3	nhóm	tiêm	
vacxin	đều	bài	thải	virus	trong	10	ngày	sau	khi	công	cường	độc,	tuy	nhiên	nhóm	gà	được	tiêm	vacxin	
Navet-Vifluvac	giảm	bài	thải	virus	một	cách	đáng	kể	10	ngày	sau	khi	công	cường	độc.	Nhóm	gà	tiêm	
vacxin	Re-5	vẫn	bài	thải	nhiều	virus	sau	10	ngày	công	cường	độc.

Từ khóa:	virus	cúm	gia	cầm	A/H5N6,	vacxin	Navet-Vifluvac,	Re-5	và	Re-6,	hiệu	lực,	gà,	công	
cường	độc

Efficacy of Avian influenza vaccines testing in chicken against 
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SUMMARY
In order to assess the efficacy of some vaccines against the newly- occurred avian influenza 

A/H5N6 virus in Viet Nam, this study was conducted on the chickens with locally-made Navet-
Vifluvac vaccine, the Re-5 vaccine and the Re-6 vaccine imported from China. The result of 
testing chicken serum after vaccination using HI test with the antigen homologous with that in 
vaccines  showed that these vaccines induced the experimental chickens in antibody production 
with a titre of 4.3log2 for Navet vifluvac vaccine; 7.8log2 for Re-5 vaccine and 5.3log2 for Re-6 
vaccine. The result of virulent challenge with A/H5N6 clade 2.3.4.4B showed that the protective 
rate of the vaccinated chickens for all three vaccines Navet-Vifluvac, Re-5 and Re-6 vaccines 
was 70%. The vaccinated chickens with three vaccines discharged virus within 10 days after 
challenge, but the vaccinated chickens with Navet-Vifluvac significantly reduced viral shedding 
in 10 days, post-challenge. The vaccinated chickens with Re-5 vaccine excreted virus with high 
level in 10 days, post-challenge.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh	cúm	gia	cầm	(CGC)	xảy	ra	lần	đầu	tiên	
tại	Việt	Nam	vào	cuối	năm	2003	đầu	năm	2004,	
được	ghi	nhận	là	do	virus	cúm	A/H5N1	thể	độc	

lực	cao	(HPAI)	gây	nên	[2].	Từ	đó	đến	nay,	dịch	
CGC	H5N1	vẫn	xảy	ra	tại	Việt	Nam,	tuy	nhiên	
quy	mô	dịch	đã	thay	đổi,	trở	nên	nhỏ	lẻ	và	phân	
tán	[3].	Bên	cạnh	đó,	cũng	từ	năm	2014,	tại	Việt	
Nam	đã	xuất	hiện	virus	cúm	type	A	H5N6,	gây	


